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I. TRẮC NGHIỆM NHIỀU LỰA CHỌN:
Câu 1.1. Bất kỳ công dân nào nếu có đủ các điều kiện theo quy định của pháp luật đều bình đẳng về cơ hội học tập là thể hiện công dân bình đẳng về
[bookmark: _GoBack]A. tập tục. 	B. quyền. 	C. trách nhiệm. 	D. nghĩa vụ.
Câu 1.2. Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không bị phân biệt bởi
A. năng lực trách nhiệm pháp lí. B. trạng thái sức khỏe tâm thần.
C. thành phần và địa vị xã hội. D. tâm lí và yếu tố thể chất.
Câu 1.3. Bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật là việc mọi doanh nghiệp đều phải
A. chia đều nguồn ngân sách quốc gia. B. duy trì mọi phương thức sản xuẩt.
C. bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. D. thực hiện việc san bằng lợi nhuận.
Câu 1.4. Hiến pháp nước Cộng hòa Xã hội Chủ Nghĩa Việt Nam năm 2013 quy định mọi công dân đều
A. bình đẳng về mọi việc. B. bình đẳng về công việc.
C. bình đẳng trước pháp luật. D. bình đẳng trước nhân dân.
Câu 2.1. Quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật thể hiện ở việc, khi tiến hành hoạt động kinh doanh, mọi công dân phải thực hiện nghĩa vụ nào sau đây?
A. Nộp thuế đầy đủ theo quy định. B. Thành lập quỹ bảo trợ xã hội.
C. Lắp đặt hệ thống phần mềm quản lí. D. Cổ phần hóa tài sản doanh nghiệp.
Câu 2.2. Bất kì công dân nào đủ điều kiện theo qui định của pháp luật đều được bình đẳng về hưởng quyền và phải
A. ủy quyền lập di chúc thừa kế. B. thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước.
C. truyền bá các nghi lễ tôn giáo. D. chia đều các nguồn thu nhập.
Câu 2.3. Theo quy định của pháp luật, quyền và nghĩa vụ của công dân không
A. liên quan với nhau. B. tác động nhau.
C. ảnh hưởng đến nhau. D. tách rời nhau.
Câu 2.4. Theo quy định của pháp luật nội dung nào sau đây trong kinh doanh thể hiện sự bình đẳng của công dân trong việc thực hiện nghĩa vụ trước Nhà nước và xã hội?
A. Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng. B. Chủ động mở rộng quy mô ngành nghề.
C. Chia sẻ bí quyết gia truyền. D. Dùng tiếng nói, chữ viết riêng.
Câu 3.1. Theo quy đinh của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lí nhà nước và xã hội khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Sử dụng dịch vụ công cộng. B. Khai báo hồ sơ dịch tễ trực tuyến.
C. Giám sát việc giải quyết khiếu nại. D. Đề cao quản điểm cá nhân.
Câu 3.2. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Thay đổi kiến trúc thượng tầng. B. Đóng góp ý kiến vào dự thảo luật.
C. Tham khảo dịch vụ trực tuyến. D. Sử dụng dịch vụ công cộng.
Câu 3.3. Theo quy định của pháp luật, công dân thực hiện quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội trong trường hợp nào sau đây?
A. Giám sát hoạt động nhóm từ thiện . B. Sử dụng dịch vụ công trực tuyến.
C. Giám sát việc thực hiện pháp luật. D. Tìm hiểu hoạt động chuyển đổi số.
Câu 4.1. Theo quy định của pháp luật, khi tham gia quản lý nhà nước và xã hội, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Lan truyền bí mật quốc gia. B. Tuân thủ Hiến pháp và pháp luật.
C. Từ chối nhận các di sản thừa kế. D. Tham gia hiến máu nhân đạo.
Câu 4.2. Công dân Việt Nam thuộc các dân tộc khác nhau khi đủ điều kiện mà pháp luật quy định đều có quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội, là thể hiện quyền bình đẳng giữa các dân tộc về lĩnh vực nào dưới đây?
A. Xã hội. B. Giáo dục. C. Kinh tế. D. Chính trị.
Câu 4.3. Các dân tộc có quyền dùng tiếng nói, chữ viết của mình là thể hiện sự bình đẳng giữa các dân tộc trong lĩnh vực
A. Kinh tế. B. Văn hóa. C. Giáo dục. D. Chính trị.
Câu 5.1. Theo quy định của pháp luật, khi tham gia bầu cử, ứng cử, công dân có nghĩa vụ nào dưới đây?
A. Sao chép nội dung phiếu bầu của người khác.
B. Trao đổi với người khác về nội dung phiếu bầu của mình.
C. Tôn trọng quyền của người khác về bầu cử và ứng cử.
D. Chỉ tham gia bầu cử khi được hưởng lợi ích vật chất.
Câu 5.2. Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện về độ tuổi như thế nào có quyền ứng cử?
A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 21 tuổi trở lên.
C. Không quy định về độ tuổi. D. Trong độ tuổi lao động.
Câu 5.3. Hiến pháp quy định công dân Việt Nam đáp ứng điều kiện về độ tuổi như thế nào có quyền bầu cử?
A. Đủ 18 tuổi trở lên. B. Đủ 21 tuổi trở lên.
C. Không quy định về độ tuổi. D. Trong độ tuổi lao động.
Câu 6.1. Tại thời điểm bầu cử đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp, công dân vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi
A. nghiên cứu lí lịch ứng cử viên. B. kiểm tra niêm phong hòm phiếu.
C. bỏ phiếu thay cử tri vắng mặt. D. giám sát hoạt động bầu cử.
Câu 6.2. Theo quy định của pháp luật, tại thời điểm tổ chức bầu cử, cử tri vi phạm nghĩa vụ bầu cử khi
A. công khai nội dung phiếu bầu. B. bí mật viết phiếu và bỏ phiếu.
C. tìm hiểu thông tin ứng cử viên. D. theo dõi kết quả bầu cử.
Câu 6.3. Trường hợp nào dưới đây không được thực hiện quyền bầu cử?
A. Người đang đi công tác ở biên giới, hải đảo.
B. Người đang bị nghi ngờ vi phạm pháp luật.
C. Người đang điều trị ở bệnh viện.
D. Người đang thi hành án phạt tù.
Câu 7.1. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi
A. điều tra hiện trường gây án	B. giam giữ người tố cáo.
C. bảo mật thông tin quốc gia. D. truy tìm đối tượng phản động.
Câu 7.2. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của người khác khi thực hiện hành vi nào dưới đây?
A. Giải cứu nạn nhân. B. Điều tra tội phạm.
C. Theo dõi nghi phạm. D. Khống chế con tin.
Câu 7.3. Bắt người trái pháp luật là xâm phạm đến quyền nào sau đây của công dân?
A. bắt người hợp pháp của công dân.
B. bất khả xâm phạm thân thể của công dân.
C. bảo hộ về tính mạng, sức khỏe của công dân.
D. bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân.
Câu 7.4. Giam giữ người quá thời hạn qui định là vi phạm quyền nào của công dân ?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Bất khả xâm phạm về chỗ ở của công dân. D. Pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khoẻ.
Câu 8.1. Pháp luật quy định không ai bị bắt, nếu không có quyết định của Toà án, quyết định phê chuẩn của Viện kiểm sát, trừ trường hợp
A. đã có chứng cứ rõ ràng, đầy đủ.
B. gây khó khăn cho việc điều tra.
C. phạm tội quả tang hoặc đang bị truy nã.
D. cần ngăn chặn ngay người phạm tội bỏ trốn.
Câu 8.2. Theo quy định của pháp luật, việc bắt người trong trường hợp khẩn cấp được tiến hành khi có căn cứ cho rằng người đó đang chuẩn bị thực hiện
A. cách li y tế theo quy định. B. hủy hồ sơ tham gia đấu thầu.
C. kế hoạch phản biện xã hội. D. tội phạm đặc biệt nghiêm trọng.
Câu 9.1. Theo quy định của pháp luật, công dân vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe khi
A. thực hiện tố cáo nặc danh. B. mạo danh lực lượng chức năng.
C. đánh người gây thương tích. D. theo dõi phạm nhân vượt ngục.
Câu 9.2. Hành vi đánh người, làm tổn hại cho sức khỏe của người khác là xâm phạm đến quyền tự do cơ bản nào của công dân?
A. Bất khả xâm phạm về thân thể. B. Bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
C. Tự do về thân thể của công dân. D. Bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 9.3. Theo quy định của pháp luật, công dân xâm hại đến tính mạng, sức khỏe của người khác khi thực hiện hành vi nào sau đây?
A. Tự vệ chính đáng. B. Khống chế tên trộm.
C. Bắt giữ người phạm tội. D. Đánh người gây thương tích.
Câu 10.1. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?
A. Tung tin, bịa đặt nói xấu người khác. B. Đang thực hiện hành vi phạm tội.
C. Theo dõi tội phạm nguy hiểm. D. Lan truyền bí mật quốc gia.
Câu 10.2. Xúc phạm để hạ uy tín người khác là hành vi xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ
A. tính mạng và sức khỏe của công dân. B. tinh thần của công dân.
C. thể chất của công dân. D. về nhân phẩm, danh dự của công dân.
Câu 10.3. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi đặt điều nói xấu người khác là vi phạm quyền
A. được bảo đảm an toàn, bí mật, thư tín, điện tín.
B. bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
C. được pháp luật bảo hộ về danh dự, nhân phẩm.
D. được pháp luật bảo hộ về tính mạng, sức khỏe.
Câu 10.4. Theo quy định của pháp luật, công dân có hành vi nào sau đây xâm phạm đến danh dự, nhân phẩm của người khác?
A. Khống chế và bắt giữ tên trộm. B. Xúc phạm nhằm hạ uy tín người khác.
C. Theo dõi phạm nhân vượt ngục. D. Điều tra hiện trường gây án.
Câu 11.1. Pháp luật cho phép khám xét chỗ ở của công dân trong trường hợp nào sau đây?
A. Chỗ ở đó xây dựng trái pháp luật. B. Cần bắt người phạm tội lẩn tránh ở đó.
C. Nghi ngờ chỗ ở đó có chứa phương tiện gây án. D. Nghi ngờ có chứa tài liệu liên quan đến vụ án.
Câu 11.2. Trong trường hợp được pháp luật cho phép khám việc khám xét chỗ ở của người khác phải thực hiện như thế nào?
A. Tiến hành tùy tiện. B. Được thực hiện tùy ý.
C. Phải tuân theo trình tự, thủ tục do luật định. D. Phải tiến hành theo chỉ định.
Câu 11.3. Không ai được tự ý vào chỗ ở của người khác trừ trường hợp nào sau đây?
A. Được người đó đồng ý. B. Cần tìm tài sản thất lạc.
C. Nghi ngờ có hỏa hoạn. D. Tiến hành điều tra nhân khẩu.
Câu 12.1. Quyền của công dân về thư tín, điện thoại, điện tín được thể hiện như thế nào?
A. Đảm bảo an toàn và bí mật. B. Bảo mật các loại thông tin.
C. Bảo vệ công tác truyền thông. D. Bảo quản phương tiện vận chuyển
Câu 12.2. Trong trường hợp được pháp luật cho phép kiểm soát thư tín, điện thoại,điện tín của cá nhân phải thực hiện như thế nào?
A. Tiến hành tùy tiện. B. Được thực hiện tùy ý.
C. Phải tuân theo trình tự, thủ tục do luật định. D. Phải tiến hành theo chỉ định.
Câu 12.3. Trường hợp nào dưới đây không vi phạm quyền được đảm bảo an toàn và bí mật thư tín, điện thoại, điện tín?
A. Tự ý bóc mở thư của người khác. B. Tự ý tiêu hủy thư của người khác.
C. Cố ý giao nhầm thư cho người khác. D. Chuyển thư đến tận tay người nhận.
II. TRẮC NGHIỆM ĐÚNG SAI:
Trong mỗi ý a), b), c), d) ở mỗi câu, thí sinh chọn đúng hoặc sai:
Câu 1.1. Điều 35 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc”. Nền tảng của việc lựa chọn ngành, nghề, việc làm là được đào tạo, bồi dưỡng các kỹ năng nghề nghiệp, đặc biệt là đối với các ngành, nghề đặc thù có quy định điều kiện về chứng chỉ hành nghề. Các cơ sở dạy nghề, cơ sở giáo dục thực hiện việc tuyển sinh trên cơ sở các điều kiện về năng lực của thí sinh thể hiện qua điểm thi, không phân biệt giới tính của thí sinh ứng tuyển. Qua đó, nam, nữ đều có cơ hội ngang nhau trong việc lựa chọn học tập những ngành nghề, lĩnh lực phù hợp với sở thích, khả năng, năng khiếu của bản thân.
a. Thông tin trên thể hiện nguyên tắc nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề học tập, đào tạo.
b. Công dân có quyền làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm và nơi làm việc là bình đẳng giới trong lĩnh vực lao động.
c. Mọi cơ sở giáo dục đều phải tiếp nhận thí sinh vào học nghề và giải quyết việc làm cho các thí sinh sau ra trường.
d. Công dân được làm việc, lựa chọn nghề nghiệp, việc làm là thể hiện nội dung công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
Câu 1.2. Điều 39 Hiến pháp năm 2013: “Công dân có quyền và nghĩa vụ học tập”. Theo đó, nam, nữ được học tập, đào tạo, bồi dưỡng khi đáp ứng quy định về độ tuổi mà không có sự phân biệt về giới tính. Hệ thống giáo dục quốc dân hiện nay bao gồm giáo dục mầm non, giáo dục phổ thông, giáo dục nghề nghiệp và giáo dục đại học. Công dân không phân biệt giới tính đều bình đẳng về cơ hội học tập. Trên cơ sở nhu cầu, đặc điểm và khả năng khác nhau của người học, người học có thể tham gia vào các cấp học, trình độ đào tạo khác nhau tùy thuộc vào độ tuổi mà không có sự phân biệt về giới tính.
a. Thông tin trên thể hiện nội dung mọi công dân bình đẳng trong việc tiếp cận và hưởng thụ các chính sách về giáo dục.
b. Quan điểm công dân không phân biệt giới tính đều bình đẳng về cơ hội học tập xuất phát từ quan điểm công dân bình đẳng trước pháp luật.
c. Thông tin trên thể hiện nguyên tắc: Nam, nữ bình đẳng trong việc lựa chọn ngành, nghề đào tạo.
d. Quan điểm nam nữ được học tập, đào tạo và bồi dưỡng là biện pháp cơ bản để thúc đẩy bình đẳng giới trong lĩnh vực giáo dục.
Câu 1.3. Người nào vì lý do giới mà thực hiện hành vi dưới bất kỳ hình thức nào cản trở người khác tham gia hoạt động trong các lĩnh vực chính trị, kinh tế, lao động, giáo dục và đào tạo, khoa học và công nghệ, văn hóa, thông tin, thể dục, thể thao, y tế, đã bị xử lý kỷ luật hoặc xử phạt vi phạm hành chính về hành vi này mà còn vi phạm, thì bị phạt cảnh cáo, phạt tiền từ
5.000.000 đồng đến 50.000.000 đồng hoặc phạt cải tạo không giam giữ đến 02 năm.
a. Người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bình đẳng giới chỉ phải chịu xử phạt hành chính.
b. Mọi hành vi vi phạm quy định về bình đẳng giới đều phải chịu trách nhiệm pháp lý.
c. Xử lý hình sự là biện pháp cao nhất áp dụng với người có hành vi vi phạm quy định của pháp luật về bình đẳng giới.
d. Cản trở người khác tham gia các hoạt động liên quan đến chính trị, kinh tế, xã hội vì lý do giới là hành vi vi phạm quy định về bình đẳng giới.
Câu 2.1. Anh K muốn ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân tại địa phương. Tuy nhiên, do không đủ điều kiện ứng cử theo luật định nên anh K đã liên hệ với một số đối tượng để hợp thức hoá hồ sơ, giấy tờ cá nhân để thực hiện mục đích trên. Khi biết được thông tin, chị N đã tố cáo hành vi của anh K đến cơ quan có thẩm quyền. Sau khi xem xét, cơ quan có thẩm quyền đã quyết định không đưa anh A vào danh sách ứng cử viên vì không đủ tiêu chuẩn, điều kiện.
a. Mọi công dân nếu đủ điều kiện theo quy định của pháp luật đều có quyền ứng cử vào Hội đồng nhân dân là bình đẳng về nghĩa vụ.
b. Việc gian lận trong việc hợp thức hóa hồ sơ ứng cử là hành vi vi phạm pháp luật cần bị xử lý nghiêm minh.
c. Chị N đã thực hiện tốt quyền tham gia quản lý nhà nước và xã hội theo quy định của pháp luật.
d. Gian lận trong bầu cử là hành vi vi phạm pháp luật gây ra những hậu quả to lớn cho cá nhân người vi phạm và xã hội.
Câu 2.2. Do có mâu thuẫn với ông A (Chủ tịch Uỷ ban nhân dân xã N), bà D đã làm đơn tố cáo với nội dung sai sự thật và chia sẻ thông tin này đến nhiều người nhằm hạ uy tín, danh dự, nhân phẩm của ông A. Qua kiểm tra, xác minh cơ quan có thẩm quyền xác định nội dung tố cáo là sai sự thật. Ông A đã có đơn yêu cầu khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống. Nhận thấy sự việc có dấu hiệu tội phạm, cơ quan điều tra đã khởi tố vụ án, mặc dù được minh oan nhưng danh dự, uy tin của ông A đã bị ảnh hưởng.
a. Mọi công dân khi thực hiện quyền tố cáo không phải chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung mà mình tố cáo.
b. Việc khởi tố vụ án hình sự đối với bà D về hành vi vu khống là thể hiện công dân bình đẳng về nghĩa vụ trước pháp luật.
c. Công dân khi tiến hành tố cáo cần phải tìm hiểu kỹ sự việc, chỉ tố cáo những nội dung mà có căn cứ cho là đúng pháp luật.
d. Hành vi vi phạm của bà D khi thực hiện quyền tố cáo chỉ gây hậu quả to lớn đối với chính bà D đó là bà bị khởi tố hình sự.
Câu 2.3. Anh H chạy quá tốc độ cho phép bị cảnh sát giao thông yêu cầu dừng phương tiện và xuất trình giấy tờ. Anh H xuất trình các giấy tờ theo quy định pháp luật. Cảnh sát giao thông tiến hành lập biên bản và xử phạt đối với hành vi vi phạm pháp luật về giao thông đường bộ. Nhưng cho rằng mình không chạy quá tốc độ cho phép và quyết định xử phạt của cảnh sát giao thông là không chính xác, nên H khiếu nại đối với quyết định xử phạt này. Việc khiếu nại được cơ quan có thẩm quyền thụ lí và cung cấp camera ghi hình về thời điểm anh H chạy vượt quá tốc độ pháp luật cho phép và quyết định xử phạt là đúng.
a. Hành vi khiếu nại của anh H là hành vi vi phạm pháp luật vì cơ quan chức năng đã có đầy đủ bằng chứng về hành vi vi phạm của anh H.
b. Việc xử phạt anh H là thế hiện công dân bình đẳng về trách nhiệm pháp lý.
c. Việc gửi đơn khiếu nại tới cơ quan có thẩm quyền cũng là một hình thức công dân tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
d. Việc đưa ra bằng chứng để làm căn cứ giải quyết khiếu nại là trách nhiệm của cơ quan có thẩm quyền.
Câu 3.1. Được người dân thông tin về một nhóm người lạ có hành vi phát tờ rơi tuyên truyền chống phá chính quyền. Anh H trưởng công an xã cử anh T và anh D công an viên xuống điều tra nắm bắt tình hình. Tại đây anh T yêu cầu anh M an ninh của thôn cùng anh T niêm phong toàn bộ tang vật và mời những người liên quan về trụ sở làm việc. Do trước đó đã nhận tiền tài trợ từ nhóm này nên anh M viện lý do bận công việc gia đình nên không tham gia được.
a. Hoạt động của anh H và anh T không phải là hành vi giữ gìn an ninh chính trị.
b. Hoạt động chống phá chính quyền của nhóm người lạ là biểu hiện của âm mưu diễn biến hòa bình của các thế lực thù địch.
c. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân, trong đó lực lượng quân đội và công an là hai lực lượng nòng cốt.
d. Hành vi của anh M cùng nhóm người lạ là hành vi vi phạm pháp luật cần phải xử lý nghiêm minh.
Câu 3.2. Với mục đích không phải tham gia nghĩa vụ quân sự, nên ông M bố anh H đã nhờ và được cô T đồng ý sẽ làm sai lệch kết quả khám để H không đủ điều kiện. Sau khi nhận 30 triệu động của ông H, cô T đã trực tiếp khám và kết luận H không đủ điều kiện, mặc dù kết quả thật H hoàn toàn đủ. Phát hiện sự việc, anh P tuyên bố sẽ tố cáo hành vi của cô T. Thấy vậy, cô T đã hối lộ cho anh P 10 triệu đồng và nhờ anh giữ kín chuyện này nhưng anh không đồng ý và vẫn tố cáo với cơ quan chức năng nên cô T đã bị xử lí theo pháp luật.
a. Anh H chưa thực hiện tốt quyền bình đẳng của công dân trước pháp luật.
b. Chỉ có cô T là phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình.
c. Anh P đã thực hiện đúng quyền của công dân về tố cáo.
d. Việc xử lý vi phạm đối với cô T là thể hiện công dân bị phân biệt, đối xử trong bình đẳng giới.
Câu 3.3. Chị V là một kĩ sư công nghệ thông tin, có chuyên môn tốt. Chị nhiều lần tham gia hỗ trợ các cơ quan nhà nước điều tra, ngăn chặn, đấu tranh với các hoạt động tội phạm công nghệ cao chống phá Nhà nước, gây rối trật tự an toàn xã hội, xâm phạm an ninh quốc gia. Tuy bận rộn nhưng chị V cảm thấy rất vinh dự, tự hào vì mình đã đóng góp được một phần công sức nhỏ vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc của dân tộc.
a. Chị V đã thực hiện tốt quyền của công dân trong việc tham gia quản lý nhà nước và xã hội.
b. Việc tham gia hỗ trợ các cơ quan chức năng đấu tranh chống tội phạm công nghệ cao là không thực sự cần thiết.
c. Cơ quan chức năng chưa thực hiện tốt chức năng giữ gìn an ninh chính trị, đấu tranh phòng chống tội phạm.
d. Bảo vệ Tổ quốc là trách nhiệm của mọi công dân là phù hợp với quy định của pháp luật.
Câu 4.1. Do mẫu thuẫn trong buôn bán nên chị Q đã nhiều lần tung tin bịa đặt nói xấu anh K trên mạng xã hội khiến thu nhập của nhà anh K giảm sút nghiêm trọng. Bức xúc nên anh K cùng vợ là chị T đã nói chuyện với chị Q nhưng không thành và bị anh M chồng chị Q đánh anh K trọng thương. Thấy vậy chị T liền thuê anh G và anh H bắt con chị Q về nhà mình và giữ trong nhiều giờ với mục đích khủng bố tinh thần gia đình Q.
a. Anh K vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm vừa bị xâm phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng và sức khỏe của công dân.
b. Chị Q không phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi của mình, anh M phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm của mình.
c. Chị T không vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
d. Anh G và anh H vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
Câu 4.2. Nhận được tin báo nghi chị K đang dụ dỗ để bắt cóc cháu M, ông Q Chủ tịch phường đang vội đi công tác đã giao anh T nhân viên dưới quyền tìm hiểu thông tin này. Anh T
tiếp cận chị K khai thác thông tin, bị chị K chống đối, anh T đã bắt và nhốt chị tại Ủy ban nhân dân phường hai ngày. Để ép anh T thả vợ mình, anh H là chồng chị K đón đường khống chế, đưa cụ A mẹ anh T về nhà mình giam giữ. Ba ngày sau, do cụ A có dấu hiệu bị khủng hoảng tinh thần, anh H báo cho anh T để anh T đưa cụ vào viện cấp cứu.
a. Chị K và anh T cùng vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể của công dân.
b. Anh H vừa vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể vừa vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về tính mạng sức khỏe.
c. Chị K có quyền làm đơn tố cáo về hành vi giam giữ người trái pháp luật của anh T.
d. Anh H phải chịu trách nhiệm pháp lý về hành vi vi phạm pháp luật do mình gây ra.
Câu 4.3. Do mâu thuẫn với chị H, anh D đã viết bài đăng lên mạng xã hội bịa đặt, vu khống chị H có quan hệ không lành mạnh với anh S nhằm xúc phạm nhân phẩm, danh dự của chị H. Sau đó, bài viết đã được nhiều người bình luận, chia sẻ, làm ảnh hưởng đến danh dự, nhân phẩm của chị H. Hành vi của D đã bị Toà án tuyên phạt 40 triệu đồng và buộc phải xin lỗi, công khai cải chính thông tin trên mạng xã hội.
a. Anh D vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
b. Chị H là người bị vi phạm còn anh S không bị vi phạm vì bài viết của anh D chỉ hướng tới chị H.
c. Những người bình luận, chia sẻ bài viết của anh D cũng vi phạm quyền được pháp luật bảo hộ về danh dự và nhân phẩm của công dân.
d. Việc D đã bị Toà án tuyên phạt 40 triệu đồng và buộc phải xin lỗi, công khai cải chính thông tin trên mạng xã hội là trách nhiệm pháp lý do hành vi vi phạm của anh D.
III. TỰ LUẬN:
Câu 1. Quyền bình đẳng của công dân:
Đánh giá được các hành vi vi phạm quyền bình đẳng của công dân trong các tình huống đơn giản cụ thể của đời sống thực tiễn.
Thực hiện được quy định của pháp luật về quyền bình đẳng của công dân.
Câu 2. Một số quyền dân chủ cơ bản của công dân:
Đánh giá được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền dân chủ của công dân.
Phân tích được một số hành vi thường gặp trong đời sống liên quan đến quyền dân chủ của công dân.
Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về các quyền dân chủ của công dân.
Câu 3. Một số quyền tự do cơ bản của công dân:
Phân tích, đánh giá được hành vi vi phạm quyền tự do của công dân trong một số tình huống đơn giản.
Tự giác thực hiện các quy định của pháp luật về quyền tự do của công dân bằng những hành vi cụ thể, phù hợp.
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